
 

 

 

 

 

KHUNG MA TRẬN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2025-2026 

KHỐI 11 

MÔN: LỊCH SỬ  

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng 

Tỉ lệ 

% điểm 

TNKQ nhiều lựa 

chọn 
TNKQ đúng sai Tự luận 

 

 
 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 QUÁ TRÌNH 

GIÀNH ĐỘC 

LẬP CỦA CÁC 

QUỐC GIA 

ĐÔNG NAM Á. 

- Nội dung 1:  

Bài 6: Hành trình 
đi đến độc lập các 
nước Đông Nam 
Á. 

4          4   
10% 

 

2 

 

CHIẾN 

TRANH BẢO 

VỆ TỔ QUỐC 

VÀ CHIẾN 

TRANH GIẢI 

PHÓNG DÂN 

TỘC TRONG 

LỊCH SỬ VIỆT 

NAM (TRƯỚC 

CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM 

NĂM 1945) 

 - Nội dung 2:  

Bài 7; Chiến 

tranh bảo vệ Tổ 

quốc trong lịch sử 

Việt Nam (Trước 

năm 1945). 

 

6   2(a) 2(b) 2c,2d   1 8 2 5 45% 

Nội dung 3: 

Bài 8: Một số 

cuộc khởi nghĩa 

và chiến tranh giải 

phóng trong lịch 

2   2(a) 2(b) 2c,2d  1  4 3 4 45% 

 TRƯỜNG THPT PHẠM THÁI BƯỜNG 

       TỔ LỊCH SỬ -GDKT&PL 

   

MA TRẬN 

ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

 



sử Việt Nam ( từ 

thế kỉ III trước 

Công nguyên đến 

cuối thế kỉ XIX) 

  Tổng số câu 12 0 0 
4 

(a) 
4 (b) 4c,4d 0 1 1 16 5 9 100 

Tổng số điểm 3.0   4.0  2.0 1.0 4.0 3.0 3.0 10 

Tỉ lệ % 70 30 40 30 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, LỚP 11 

MÔN: LỊCH SỬ  

 

TT 
Chủ đề/ 

Chương 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

Hình thức 

TN nhiều lựa chọn TN đúng sai Tự luận 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

QUÁ 

TRÌNH 

GIÀNH 

ĐỘC 

LẬP 

CỦA 

CÁC 

QUỐC 

GIA 

ĐÔNG 

NAM Á 

 

Nội dung 

1: Bài 6: 

Hành 

trình đi 

đến độc 

lập các 

nước 

Đông 

Nam Á. 

* Nhận biết: 

- Biết được nét chính về cuộc đấu tranh 

chống thực dân xâm lược ở một số nước 

Đông Nam Á hải đảo (In-đô-nê-xi-a, Phi-

lip-pin) và Đông Nam Á lục địa (Mi-an-ma, 

ba nước Đông Dương). 

- Biết được các giai đoạn phát triển của cuộc 

đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam 

Á. 

- Biết được những ảnh hưởng của chế độ 

thực dân đối với các thuộc địa,. Tóm tắt 

được nét chính về quá trình tái thiết và phát 

triển ở Đông Nam Á. 

4      
 

 

 

 
 

2 

CHIẾN 

TRANH 

BẢO VỆ 

TỔ 

QUỐC 

VÀ 

CHIẾN 

TRANH 

GIẢI 

PHÓNG 

DÂN 

TỘC 

Nội dung 

2: Bài 7. 

Chiến 

tranh bảo 

vệ Tổ 

quốc 

trong lịch 

sử Việt 

Nam ( 

Trước 

năm 

1945). 

 

* Nhận biết:  

- Biết được vị trí chiến lược của Việt Nam, 

tác động vị trí địa lí. 

- Biết được vai trò, ý nghĩa của chiến tranh 

bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam. 

- Biết được các cuộc kháng chiến thắng lợi: 

Kháng chiến chống quân Nam Hán và chiến 

thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền, kháng 

chiến chống quân xâm lược Tống 981, 

Kháng chiến chống Tống 1075-1077, ba lần 

kháng chiến chống Mông- Nguyên, kháng 

6   2(a) 2(b) 2c,2d   1 



TRONG 

LỊCH 

SỬ 

VIỆT 

NAM 

(TRƯỚC 

CÁCH 

MẠNG 

THÁNG 

TÁM 

NĂM 

1945) 

chiến chống quân Xiêm 1785, kháng chiến 

chống quân Thanh 1789. 

- Biết được nguyên nhân thắng lợi và ý 

nghĩa lịch sử - iến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

- Biết được các cuộc kháng chiến không 

thành công: Kháng chiến chống quân Triệu, 

Kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ, 

kháng chiến chống Pháp xâm lược nữa sau 

thế kỉ XIX. 

- Biết được nguyên nhân không thành công 

của cuộc kháng chiến. 

* Hiểu:  

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn 

đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến 

chống xâm lược. 

- Giải thích được nguyên nhân không thành 

công của một số cuộc kháng chiến trong lịch 

sử. 

* Vận dụng: 

- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của 

các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của 

dân tộc ta TK X-XVIII và phân tích được 

nguyên nhân nào là sức mạnh quan trọng để 

quân dân ta chiến thắng giặc ngoại xâm. 

- Phân tích được vai trò và ý nghĩa của 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử 

Việt Nam. 

- Lập được bảng thống kê các cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm thắng lợi tiêu biểu 

của quân dân ta từ thế kỉ X – XVIII. 



- Phân tích được nguyên nhân thành công và 

nguyên nhân thất bại của các cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm trước năm 1945. 

- Rút ra được ý nghĩa của các cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm trước năm 1945. 

- Rút ra được một số bài học lịch sử chống 

ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

- Khẳng định được những bài học đó có ý 

nghĩa như thế nào đối với công cuộc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cho ví 

dụ minh chứng. 

Nội dung 

3:  Bài 8: 

Một số 

cuộc khởi 

nghĩa và 

chiến 

tranh giải 

phóng 

trong lịch 

sử Việt 

Nam ( từ 

thế kỉ III 

trước 

Công 

nguyên 

đến cuối 

thế kỉ 

XIX). 

* Nhận biết:  

- Biết được một số cuộc khởi nghĩa thời Bắc 

thuộc: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, 

Phùng Hưng về bối cảnh, diễn biến, kết quả, 

ý nghĩa 

- Biết được khởi nghĩa Lam Sơn về bối 

cảnh, diễn biến, ý nghĩa.  

- Biết được phong trào Tây Sơn về bối cảnh, 

diễn biến, ý nghĩa. 

* Thông hiểu: 

- Giải thích được sự nghiệp thống nhất gồm 

những nhiệm vụ nào và bối cảnh nào dẫn đến 

bùng nổ phong trào Tây Sơn. 

- Giải thích được vì sao nói phong trào khởi 

nghĩa Tây Sơn đã đặt cơ sở bước đầu cho 

việc thống nhất đất nước vào cuối thế kỉ 

XVIII và bảo vệ nền độc lập dân tộc.  

- Lý giải được các bài học lịch sử từ các 

cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng 

dân tộc có ý nghĩa như thế nào đối với sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

2   2(a) 2(b) 2c,2d  1  



 

 

 

 

 

 

 
 

Lấy ví dụ chứng minh. 

* Vận dụng: 

- So khánh được khác nhau giữa khởi nghĩa 

và kháng chiến. 

- Phân tích được đặc điểm, kết quả, ý nghĩa 

của cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn. 

 

 
Tổng số câu 12TN   4 (a) 4 (b) 4 c,4d  1 1 

 Tổng số điểm 3.0 4.0 3.0 

 Tỉ lệ % 30% 40% 30% 

  


